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Thực hiện Chương trình công tác về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 
sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Phòng Tư 
pháp thành phố Lào Cai tổng hợp một số nội dung các văn bản mới được các cơ quan 

nhà nước cấp trên ban hành, cụ thể như sau: 
I. Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 01/2024  

1. Quy định mới về kê khai thu, nộp phí, quyết toán lệ phí từ ngày 
12/01/2024: 

Ngày 28/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí 2015. Theo đó, việc kê khai,  

thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí từ ngày 12/01/2024 được thực hiện như sau: 
- Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm 

hoặc theo từng lần phát sinh; nộp phí, lệ phí cho tổ chức thu hoặc Kho bạc Nhà nước 
bằng các hình thức: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ 

chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật.  
Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định cụ thể hình 

thức nộp, kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp. 
- Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được như sau: 

+ Định kỳ hằng ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước; tổ chức thu lệ 

phí phải gửi số tiền lệ phí thu được vào tài khoản lệ phí chờ nộp ngân sách hoặc nộp 
lệ phí vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước. 

Căn cứ số tiền phí, lệ phí thu được nhiều hay ít, nơi thu phí, lệ phí xa hay gần 
Kho bạc Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 

4 Luật Phí và lệ phí 2015 quy định định kỳ ngày; tuần hoặc tháng, tổ chức thu phí 
phải gửi số tiền phí đã thu được trong kỳ vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách, tổ 

chức thu lệ phí phải gửi số tiền lệ phí đã thu được trong kỳ vào tài khoản lệ phí chờ 
nộp ngân sách hoặc tài khoản thu ngân sách nhà nước. 

+ Tổ chức thu phí kê khai, nộp tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 
tháng, quyết toán năm và tổ chức thu lệ phí kê khai, nộp lệ phí thu được vào ngân 
sách nhà nước theo tháng theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị 

định 126/2020/NĐ-CP, Nghị định 91/2022/NĐ-CP. 
+ Tổ chức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá 

cảnh, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, thu, 
nộp phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP. 

Nghị định 82/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/01/2024. 
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2. Trường hợp phải dừng ca thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức 
từ ngày 15/01/2024: 

Ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 17/2023/TT-
BNV về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Cụ 
thể, khi xảy ra tình huống bất thường trong coi thi phải nhanh chóng tìm các giải 

pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng gián đoạn của kỳ thi. Nếu tổng thời 
gian gián đoạn ca thi quá 15 phút vì bất kỳ lý do nào thì phải dừng ca thi.  

Theo đó, việc dừng ca thi với một hoặc nhiều thí sinh do Trưởng ban coi thi 
quyết định. Việc dừng ca thi với phòng thi, điểm thi do Chủ tịch Hội đồng kiểm định 

quyết định. 
Khi phải dừng ca thi, Trưởng điểm thi có trách nhiệm trực tiếp nhắc lại cho thí 

sinh về quyền và nghĩa vụ của thí sinh; tổ chức thực hiện quy trình chuyển ca thi, 
chuyển đợt thi hoặc ghi nhận nguyện vọng khác của thí sinh để tiếp tục xử lý. 

Trường hợp xảy ra sự cố máy thi làm gián đoạn việc làm bài thi của thí sinh 
hoặc làm ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh thì giám thị phòng thi, kỹ thuật 

viên máy tính phải lập biên bản xác nhận sự cố, báo ngay với giám thị hành lang để 
báo cáo Trưởng điểm thi xem xét cho thí sinh được làm lại bài thi trong ca thi sau.  

Thông tư 17/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/01/2024. 
3. Cách xếp lương giáo viên dự bị đại học từ 15/01/2024: 
Ngày 28/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông 

tư 22/2023/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 
nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học. Theo đó, viên chức được bổ nhiệm 

vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học được áp dụng bảng lương 
tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP cụ thể như sau: 

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng III (mã số V.07.07.19) được 
áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

- Chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng II (mã số V.07.07.18) 
được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.2), từ hệ số lương 4,00 

đến hệ số lương 6,38; 
- Chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I (mã số V.07.07.17) 

được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương 4,40 
đến hệ số lương 6,78. 

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo 

hướng dẫn tại Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 hướng dẫn xếp lương khi 
nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện 

hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương 
mới thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2024 và thay thế 
Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT. 

4. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” lĩnh vực KHCN từ 
15/01/2024: 

Ngày 29/11/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông 
tư 22/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng 2022 trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ. Theo đó, việc xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện như sau: 
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- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi 

đua, khen thưởng 2022. 
- Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, bồi 

dưỡng thì thời gian học tập được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Cá nhân nữ nghỉ thai sản thì thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính 
để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Cá nhân được cử làm đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài được bình 
xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” theo quy định trên cơ sở đề nghị hoặc xác nhận 

của cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và đề nghị của đơn vị được giao 
quản lý cá nhân đại diện khoa học và công nghệ. 

- Cá nhân chuyển công tác, nếu có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở 
lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác để thực hiện 
nhiệm vụ có thời hạn, việc đề nghị xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, 

đơn vị điều động, biệt phái xem xét, quyết định trên cơ sở ý kiến nhận xét của cơ 
quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động biệt phái. 

- Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong các trường hợp sau: 
+ Cá nhân mới được tuyển dụng hoặc nhân viên hợp đồng có thời gian làm việc 

dưới 06 tháng trong năm xét khen thưởng; 

+ Cá nhân nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm 
từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (trừ trường hợp cá nhân nữ nghỉ thai sản); 

+ Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cá nhân đang bị kỷ luật từ hình thức khiển trách 

trở lên. 
Thông tư 22/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/01/2024. 

II. Những chính sách mới ban hành 
1. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh tinh giản biên chế: 

Ngày 04/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg tăng 
cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các 

bộ, cơ quan trung ương, địa phương: 
- Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ 

của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng 

ngành, từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. 
Xây dựng phương án tăng cường mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định; thúc đẩy sự tham gia của các thành phần trong xã hội 
vào việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công, đồng thời giảm áp lực lên ngân sách nhà nước. 
- Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, bảo đảm 

phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách và cấp dưới theo đúng thời 
hạn và quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn. 

Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi theo quy định; chủ động cắt giảm các 
khoản chi chưa thực sự cần thiết; giảm các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, 

khánh tiết, đi công tác trong và ngoài nước nước, nhất là nghiên cứu, khảo sát nước 
ngoài; năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9802&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwweDFZWFF0VkdocExXUjFZUzFMYUdWdUxYUm9kVzl1WnkweU1ESXlMVFF4T0RJek1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9802&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwweDFZWFF0VkdocExXUjFZUzFMYUdWdUxYUm9kVzl1WnkweU1ESXlMVFF4T0RJek1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9802&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB5TWkweU1ESXpMVlJVTFVKTFNFTk9MV2gxYjI1bkxXUmhiaTFNZFdGMExWUm9hUzFrZFdFdGEyaGxiaTEwYUhWdmJtY3RiR2x1YUMxMmRXTXRhMmh2WVMxb2IyTXROVGM0TmpBMkxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9780&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12UTJocExYUm9hUzB3TVMxRFZDMVVWR2N0TWpBeU5DMTBZVzVuTFdOMWIyNW5MWFJwWlhRdGEybGxiUzFqYUdrdGJtZGhiaTF6WVdOb0xXNW9ZUzF1ZFc5akxUVTVOREEwTXk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9780&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VEhWaGRDMXVaMkZ1TFhOaFkyZ3RibWhoTFc1MWIyTXRibUZ0TFRJd01UVXRNamd4TnpZeUxtRnpjSGYU
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so với dự toán được giao để tăng cho đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, 
biến đổi khí hậu và an sinh xã hội; đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết 

để chủ động tiết kiệm trong cân đối thu chi. 
- Quán triệt yêu cầu triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là 

chi thường xuyên ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; bảo đảm việc thực hiện các nhiệm 

vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

Chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi 
thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong 

năm hiện hành để xây dựng dự toán sát khả năng thực hiện. 
Bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ; chủ động sắp xếp, 
xử lý để triển khai các nhiệm vụ được giao phát sinh trong năm dự toán; hạn chế tối đa 

bổ sung ngoài dự toán được giao, hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau. 
- Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi 

thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện 
các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Xử lý số dư, chuyển nguồn, quyết toán các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn 
bản hướng dẫn; không chuyển nguồn sang năm sau đối với các khoản kinh phí đã hết 

nhiệm vụ chi hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách nhà nước; rà 
soát để thu hồi các khoản tạm ứng chi ngân sách kéo dài nhiều năm đã hết thời gian 

thực hiện theo quy định. 
- Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức, bảo đảm tiết kiệm. 
Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu 

chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh 
việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng đúng quy định của pháp luật, công khai, 

minh bạch; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt 
tiêu chuẩn, định mức; không để lãng phí thất thoát tài sản công. 

Xem chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 04/01/2024. 
2. Danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám chữa bệnh từ xa: 
Ngày 30/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2023/TT-BYT quy 

định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Theo đó, 
danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám chữa bệnh từ xa bao gồm: 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Béo phì thuộc chuyên khoa dinh dưỡng có mã 
ICD-10 là E66 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm mũi họng cấp tính thuộc chuyên khoa Tai 
Mũi Họng có mã ICD-10 là J00 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm mũi họng mạn tính thuộc chuyên khoa Tai 
Mũi Họng có mã ICD-10 là J31.1 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm lợi/miệng áp tơ thuộc chuyên khoa Răng 
Hàm Mặt có mã ICD-10 là K12.0 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm lưỡi bản đồ thuộc chuyên khoa Răng Hàm 
Mặt có mã ICD-10 là K14.1 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9780&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VEhWaGRDMXVaMkZ1TFhOaFkyZ3RibWhoTFc1MWIyTXRibUZ0TFRJd01UVXRNamd4TnpZeUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9780&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12UTJocExYUm9hUzB3TVMxRFZDMVVWR2N0TWpBeU5DMTBZVzVuTFdOMWIyNW5MWFJwWlhRdGEybGxiUzFqYUdrdGJtZGhiaTF6WVdOb0xXNW9ZUzF1ZFc5akxUVTVOREEwTXk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9781&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxUm9iMjVuTFhSMUxUTXdMVEl3TWpNdFZGUXRRbGxVTFdSaGJtZ3RiWFZqTFdKbGJtZ3RkR2x1YUMxMGNtRnVaeTFpWlc1b0xXUjFiMk10YTJoaGJTMWphSFZoTFdKbGJtZ3RkSFV0ZUdFdE5Ua3pNekk0TG1GemNIZzYU
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- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm lợi do mọc răng thuộc chuyên khoa Răng 
Hàm Mặt có mã ICD-10 là K06.9 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Đau vai gáy thuộc chuyên khoa Cơ Xương Khớp 
có mã ICD-10 là M25.5 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Hội chứng cánh tay cổ thuộc chuyên khoa Cơ 

Xương Khớp có mã ICD-10 là M53.1 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Đau thắt lưng thuộc chuyên khoa Cơ Xương 

Khớp có mã ICD-10 là M54.5 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm khớp dạng thấp thuộc chuyên khoa Cơ 

Xương Khớp có mã ICD-10 là M05.0 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Thoái hóa khớp gối thuộc chuyên khoa Cơ 

Xương Khớp có mã ICD-10 là M17 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Thoái hóa cột sống thuộc chuyên khoa Cơ Xương 

Khớp có mã ICD-10 là M47 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Loãng xương (không gãy xương) thuộc chuyên 

khoa Cơ Xương Khớp có mã ICD-10 là M81 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật thuộc chuyên 

khoa Ngoại khoa có mã ICD-10 là Z09 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Sau điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ thuộc 

chuyên khoa Ung thư có mã ICD-10 là Z08 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Tăng huyết áp thuộc chuyên khoa Tim mạch có 
mã ICD-10 là I10 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Giãn tĩnh mạch chi dưới thuộc chuyên khoa Tim 
mạch có mã ICD-10 là I83 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Suy tĩnh mạch thuộc chuyên khoa Tim mạch có 
mã ICD-10 là I87.2 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh động mạch chi dưới mạn tính thuộc chuyên 
khoa Tim mạch có mã ICD-10 là I74.3 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Đái tháo đường thuộc chuyên khoa Nội tiết có 
mã ICD-10 là E10.9; E11.9; E12.9; E13.9; E14.9 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Rối loạn Lipid máu thuộc chuyên khoa Nội tiết 
có mã ICD-10 là E78 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Suy giáp thuộc chuyên khoa Nội tiết có mã ICD-

10 là E00; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Suy thận mạn chưa chạy thận nhân tạo thuộc 

chuyên khoa Thận – tiết niệu có mã ICD-10 là N18.1 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Hen phế quản thuộc chuyên khoa Hô hấp có mã 

ICD-10 là J45 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn thuộc chuyên khoa 

Hô hấp có mã ICD-10 là J44 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Rối loạn tâm thần thuộc chuyên khoa Tâm thần 

có mã ICD-10 là F28.8 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Rối loạn lo âu, trầm cảm thuộc chuyên khoa Tâm 

thần có mã ICD-10 là F41.2 
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- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh da nhiễn khuẩn thuộc chuyên khoa Da liễu 
có mã ICD-10 là L01, L02; L66 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh da do nấm – ký sinh trùng thuộc chuyên 
khoa Da liễu có mã ICD-10 là B86, B35, B36.0 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh da do vi rút thuộc chuyên khoa Da liễu có 

mã ICD-10 là B01, B02 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh da dị ứng – miễn dịch và bệnh da viêm 

thuộc chuyên khoa Da liễu có mã ICD-10 là L20, L23, L28.2, L50 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Bệnh Parkinson thuộc chuyên khoa Thần kinh 

có mã ICD-10 là G2- 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Alzeimer thuộc chuyên khoa Thần kinh có mã 

ICD-10 là F00.- 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Sa sút trí tuệ căn nguyên mạch thuộc chuyên 

khoa Thần kinh có mã ICD-10 là F01.- 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Đau nửa đầu thuộc chuyên khoa Thần kinh có 

mã ICD-10 là G43 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Đau đầu do căng thẳng thuộc chuyên khoa Thần 

kinh có mã ICD-10 là G44.2 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Rối loạn tiền đình thuộc chuyên khoa Thần kinh 

có mã ICD-10 là H81 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Nhiễm HIV/AIDS thuộc chuyên khoa Truyền 
nhiễm có mã ICD-10 là B24 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Tái khám Bệnh lao thuộc chuyên khoa Lao và 
bệnh phổi có mã ICD-10 là Z76.0+A15-A19 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo thuộc 
chuyên khoa Truyền nhiễm có mã ICD-10 là A97.0 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Cúm thuộc chuyên khoa Truyền nhiễm có mã 
ICD-10 là J9; J10; J10.1 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: COVID-19 thuộc chuyên khoa Truyền nhiễm có 
mã ICD-10 là U07.1 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm dạ dày – tá tràng thuộc chuyên khoa Tiêu 
hóa có mã ICD-10 là K29,- 

- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Táo bón thuộc chuyên khoa Tiêu hóa có mã ICD-

10 là K59 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Trào ngược dạ dày – thực quản thuộc chuyên 

khoa Tiêu hóa có mã ICD-10 là K21.- 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm gan virus B, C thuộc chuyên khoa Truyền 

nhiễm có mã ICD-10 là B16; B18.1 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm kết mạc thuộc chuyên khoa Mắt có mã 

ICD-10 là H10 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Viêm giác mạc thuộc chuyên khoa Mắt có mã 

ICD-10 là H16 
- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Loạn đường võng mạc di truyền thuộc chuyên 

khoa Mắt có mã ICD-10 là H35.5 
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- Nhóm bệnh, tình trạng bệnh: Vật lý trị liệu thuộc chuyên khoa Phục hồi chức 
năng có mã ICD-10 là Z50.1 

Thông tư 30/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. 
3. Biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp từ 

01/02/2024: 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 23/2023/TT-BNNPTNT ngày 
15/12/2023 quy định về đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp. Theo đó, việc giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp được thực hiện bằng những biện pháp sau: 

(1) Bảo vệ rừng tự nhiên. 
(2) Bảo vệ rừng ven biển. 

(3) Trồng mới rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trên đất không 
có rừng. 

(4) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 
có trồng bổ sung, làm giàu rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên. 

(5) Phát triển rừng trồng gỗ lớn. 
(6) Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp. 

(7) Quản lý rừng bền vững. 
Xác định khu vực thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh 

vực lâm nghiệp từ 01/02/2024 

Theo đó, việc xác định khu vực thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp được quy định như sau: 

(1) Thông tin, dữ liệu xác định các biện pháp giảm nhẹ, gồm: 
- Bản đồ hiện trạng rừng thời điểm xác định khu vực thực hiện. 

- Bản đồ ranh giới 3 loại rừng. 
- Bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Bản đồ địa hình gồm các lớp ranh giới hành chính, đường bình độ, điểm độ 
cao, khu dân cư, đường giao thông. 

(2) Xây dựng các lớp thông tin chuyên đề xác định ranh giới của từng biện pháp 
giảm nhẹ, gồm: 

- Lớp ranh giới trạng thái rừng từ bản đồ hiện trạng rừng. 
- Lớp phân khu chức năng của các khu rừng đặc dụng từ bản đồ ranh giới 3 loại 

rừng. 

- Lớp ranh giới khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng từ bản đồ chi trả 
dịch vụ môi trường rừng. 

- Lớp mô hình số độ cao từ bản đồ địa hình. 
- Lớp độ dốc từ mô hình số độ cao. 

- Lớp khoảng cách đến các khu dân cư từ lớp khu dân cư của bản đồ địa hình. 
- Lớp khoảng cách đến đường giao thông chính từ lớp đường giao thông của 

bản đồ địa hình. 
(3) Xác định ranh giới của từng biện pháp giảm nhẹ: 

- Thực hiện chồng xếp không gian các lớp thông tin chuyên đề bằng các phần 
mềm hệ thống thông tin địa lý thành lớp thông tin tổng hợp. 

- Phân tích, lựa chọn xác định ranh giới cho từng biện pháp giảm nhẹ. 
Thông tư 23/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/02/2024. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9781&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwxUm9iMjVuTFhSMUxUTXdMVEl3TWpNdFZGUXRRbGxVTFdSaGJtZ3RiWFZqTFdKbGJtZ3RkR2x1YUMxMGNtRnVaeTFpWlc1b0xXUjFiMk10YTJoaGJTMWphSFZoTFdKbGJtZ3RkSFV0ZUdFdE5Ua3pNekk0TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9782&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qTXRNakF5TXkxVVZDMUNUazVRVkU1VUxXSmhieTFqWVc4dGEyVjBMWEYxWVMxbmFXRnRMVzVvWlMxd2FHRjBMWFJvWVdrdGEyaHBMVzVvWVMxcmFXNW9MV3hwYm1ndGRuVmpMV3hoYlMxdVoyaHBaWEF0TlRrek5UTTRMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9782&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qTXRNakF5TXkxVVZDMUNUazVRVkU1VUxXSmhieTFqWVc4dGEyVjBMWEYxWVMxbmFXRnRMVzVvWlMxd2FHRjBMWFJvWVdrdGEyaHBMVzVvWVMxcmFXNW9MV3hwYm1ndGRuVmpMV3hoYlMxdVoyaHBaWEF0TlRrek5UTTRMbUZ6Y0hnPQYU


8 
 

4. Tiêu chuẩn, đối tượng xét danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Tài chính: 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 

hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tài chính, trong đó có nội dung 
tiêu chuẩn và đối tượng xét danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Tài chính”. Theo đó, danh 
hiệu “Cờ thi đua của Bộ Tài chính” được xét tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu 

phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ Tài chính tổ chức đạt các tiêu chuẩn 
theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, cụ thể: 

- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập 
thể tiêu biểu xuất sắc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

- Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã 

hội khác. 
Đối tượng được xét danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Tài chính” bao gồm: 

- Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính; 
- Tổng cục và tương đương trực thuộc Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục 

Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán 
nhà nước); 

- Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp 
chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Nhà 
nghỉ Bộ Tài chính; 

- Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học 
Tài chính - Kế toán và Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; 

- Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và tương đương trực thuộc cơ quan Tổng cục 
thuộc Bộ Tài chính; 

- Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước trực thuộc 
Tổng cục thuộc Bộ Tài chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ; hội, hiệp hội thuộc tuyến khen thưởng của 

Bộ Tài chính; Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị trực thuộc; 
- Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan, Chi cục Dự trữ Nhà nước và tương đương, 

Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Tài chính” được xét tặng cho tập thể dẫn đầu 

phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Tài chính phát động có thời gian thực hiện 
từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào thi đua, đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng 

dẫn của Bộ. 
Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 79/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 

15/02/2024 
5. Mẫu văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng từ ngày 01/7/2024 : 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 18/2023/TT-NHNN ngày 
28/12/2023 sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân 

hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng, trong đó có thay đổi mẫu văn bản 
đề nghị cấp mã ngân hàng. Theo đó, thay thế mẫu văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng 

(Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN ) bằng mẫu văn bản đề 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9789&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAzT1MweU1ESXpMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRUSFZoZEMxVWFHa3RaSFZoTFd0b1pXNHRkR2gxYjI1bkxXeHBibWd0ZG5WakxYUmhhUzFqYUdsdWFDMDFPVE00T1RBdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9789&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwweDFZWFF0VkdocExXUjFZUzFMYUdWdUxYUm9kVzl1WnkweU1ESXlMVFF4T0RJek1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9789&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlNYVc1b0xYWjFZeTFyYUdGakwweDFZWFF0VkdocExXUjFZUzFMYUdWdUxYUm9kVzl1WnkweU1ESXlMVFF4T0RJek1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9789&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAzT1MweU1ESXpMVlJVTFVKVVF5MW9kVzl1Wnkxa1lXNHRUSFZoZEMxVWFHa3RaSFZoTFd0b1pXNHRkR2gxYjI1bkxXeHBibWd0ZG5WakxYUmhhUzFqYUdsdWFDMDFPVE00T1RBdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ERTFMVlJVTFU1SVRrNHRhR1V0ZEdodmJtY3RiV0V0Ym1kaGJpMW9ZVzVuTFdSMWJtY3RkSEp2Ym1jdGFHOWhkQzFrYjI1bkxXNW5hR2xsY0MxMmRTMXVaMkZ1TFdoaGJtY3RNamt6TlRNNExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ERTFMVlJVTFU1SVRrNHRhR1V0ZEdodmJtY3RiV0V0Ym1kaGJpMW9ZVzVuTFdSMWJtY3RkSEp2Ym1jdGFHOWhkQzFrYjI1bkxXNW5hR2xsY0MxMmRTMXVaMkZ1TFdoaGJtY3RNamt6TlRNNExtRnpjSGYU
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nghị cấp mã ngân hàng (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TT-
NHNN ). 

Bên cạnh đó, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 ban hành kèm theo  Thông tư 
17/2015/TT-NHNN , bằng Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03, Phụ lục số 
04 ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TT-NHNN . 

Theo quy định, mẫu văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng (Phụ lục số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư 18/2023/TT-NHNN ) là thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục 

cấp mã ngân hàng. 
Đơn cử, đối với tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức tín dụng, được 
cấp giấy phép thành lập và hoạt động (thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách); 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động, tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp mã ngân hàng qua dịch vụ 

bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của 
Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo Phụ lục số 01 ban hành kèm 
theo Thông tư 18/2023/TT-NHNN; 

- Văn bản đề nghị cấp tài khoản dịch vụ công trực tuyến mã ngân hàng theo Phụ 
lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TT-NHNN . 

Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN (sửa đổi bởi Thông tư 18/2023/TT-

NHNN ) quy định về mã ngân hàng áp dụng cho: 
- Hoạt động nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Hoạt động, nghiệp vụ qua Ngân hàng Nhà nước; 
- Hoạt động báo cáo, trao đổi dữ liệu điện tử với Ngân hàng Nhà nước.  

Xem thêm nội dung tại Thông tư 18/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 
01/7/2024. 

Các đối tượng được cấp mã ngân hàng trước ngày 01/7/2024 được tiếp tục sử 
dụng mã ngân hàng và thông tin ngân hàng gắn liền với mã ngân hàng đã được cấp. 

Việc hủy bỏ mã ngân hàng, điều chỉnh thông tin ngân hàng đối với các đối tượng đã 
được cấp mã ngân hàng trước ngày 01/7/2024 được thực hiện theo quy định 

tại Thông tư 18/2023/TT-NHNN. 
Tổ chức tín dụng có ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài đã được thành lập trước 

ngày 01/7/2024 và chưa có mã ngân hàng, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

01/7/2024, tổ chức tín dụng phải thực hiện thủ tục cấp mã ngân hàng theo quy định 
tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 17/2015/TT-NHNN. 

6. 07 lĩnh vực người có chức vụ thuộc NHNN sau khi thôi chức không được 
thành lập doanh nghiệp: 

Ngày 29/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 
tư 20/2023/TT-NHNN quy định về danh mục lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không 
được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ chức tín dụng sau khi thôi chức vụ. Theo đó, danh mục các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước mà người có chức vụ, quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ERTFMVlJVTFU1SVRrNHRhR1V0ZEdodmJtY3RiV0V0Ym1kaGJpMW9ZVzVuTFdSMWJtY3RkSEp2Ym1jdGFHOWhkQzFrYjI1bkxXNW5hR2xsY0MxMmRTMXVaMkZ1TFdoaGJtY3RNamt6TlRNNExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ERTFMVlJVTFU1SVRrNHRhR1V0ZEdodmJtY3RiV0V0Ym1kaGJpMW9ZVzVuTFdSMWJtY3RkSEp2Ym1jdGFHOWhkQzFrYjI1bkxXNW5hR2xsY0MxMmRTMXVaMkZ1TFdoaGJtY3RNamt6TlRNNExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ERTFMVlJVTFU1SVRrNHRhR1V0ZEdodmJtY3RiV0V0Ym1kaGJpMW9ZVzVuTFdSMWJtY3RkSEp2Ym1jdGFHOWhkQzFrYjI1bkxXNW5hR2xsY0MxMmRTMXVaMkZ1TFdoaGJtY3RNamt6TlRNNExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4T0MweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMHhOeTB5TURFMUxWUlVMVTVJVGs0dGFHVXRkR2h2Ym1jdGJXRXRibWRoYmkxb1lXNW5MVFU1TkRBeU1DNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9792&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB4TnkweU1ERTFMVlJVTFU1SVRrNHRhR1V0ZEdodmJtY3RiV0V0Ym1kaGJpMW9ZVzVuTFdSMWJtY3RkSEp2Ym1jdGFHOWhkQzFrYjI1bkxXNW5hR2xsY0MxMmRTMXVaMkZ1TFdoaGJtY3RNamt6TlRNNExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9785&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRaR0Z1YUMxdGRXTXRiR2x1YUMxMmRXTXRkR2gxYjJNdGNYVmhiaTFzZVMxT1oyRnVMV2hoYm1jdFRtaGhMVzUxYjJNdFZtbGxkQzFPWVcwdE5UazBNREl4TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9785&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRaR0Z1YUMxdGRXTXRiR2x1YUMxMmRXTXRkR2gxYjJNdGNYVmhiaTFzZVMxT1oyRnVMV2hoYm1jdFRtaGhMVzUxYjJNdFZtbGxkQzFPWVcwdE5UazBNREl4TG1GemNIZzYU
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chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi 
chức vụ bao gồm: 

(1) Cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng 
dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; thanh tra, 
kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng. 

(2) Cấp phép hoặc đình chỉ hoạt động thanh toán của tổ chức tín dụng và tổ chức 
khác; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán của các tổ chức không phải là ngân hàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động 
thanh toán. 

(3) Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối 
cho tổ chức tín dụng và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm 

tra đối với hoạt động ngoại hối. 
(4) Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, 

giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt 
động kinh doanh vàng. 

(5) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức 
tín dụng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ chức 

tín dụng theo quy định của pháp luật; chấp thuận danh sách dự kiến những người 
được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành 
viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng; chấp thuận 

những thay đổi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, trừ trường 
hợp quy định tại (3). 

(6) Lập danh sách cảnh báo tổ chức có rủi ro cao về rửa tiền; thanh tra, kiểm tra 
đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền. 

(7) Thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng. 
Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, 

chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực 
trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ như sau: 

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp 
thuận của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực (1). 

- Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp 
thuận của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực 
(2), (3), (4). 

- Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định, chấp 
thuận của cấp có thẩm quyền đối với người có chức vụ, quyền hạn trong các lĩnh vực 

(5), (6), (7). 
Thông tư 20/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2024. 

7. 10 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ GTVT mà người có chức vụ không 
được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ: 

Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 
51/2023/TT-BGTVT quy định về danh mục lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, 

quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 

hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ 
chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9785&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlNZFdGMExXTmhZeTEwYnkxamFIVmpMWFJwYmkxa2RXNW5MVEl3TVRBdE1UQTRNRGM1TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9785&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TUMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRaR0Z1YUMxdGRXTXRiR2x1YUMxMmRXTXRkR2gxYjJNdGNYVmhiaTFzZVMxT1oyRnVMV2hoYm1jdFRtaGhMVzUxYjJNdFZtbGxkQzFPWVcwdE5UazBNREl4TG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9786&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TlRFdE1qQXlNeTFVVkMxQ1IxUldWQzFrWVc1b0xXMTFZeTFzYVc1b0xYWjFZeTF1WjNWdmFTMWpieTFqYUhWakxYWjFMV3RvYjI1bkxXUjFiMk10ZEdoaGJtZ3RiR0Z3TFdSdllXNW9MVzVuYUdsbGNDMDFPVFF3T0RrdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9786&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TlRFdE1qQXlNeTFVVkMxQ1IxUldWQzFrWVc1b0xXMTFZeTFzYVc1b0xYWjFZeTF1WjNWdmFTMWpieTFqYUhWakxYWjFMV3RvYjI1bkxXUjFiMk10ZEdoaGJtZ3RiR0Z3TFdSdllXNW9MVzVuYUdsbGNDMDFPVFF3T0RrdVlYTndlQTYU
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danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải mà người 
có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều 

hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản 
lý sau khi thôi giữ chức vụ bao gồm: 

- Quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển về giao thông vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng theo quy định của 
pháp luật. 

- Quản lý đầu tư, xây dựng, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 
đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không dân dụng theo quy định của 

pháp luật. 
- Quản lý nhà nước về phương tiện giao thông, các tổng thành, hệ thống, linh 

kiện phụ tùng của phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác, 
vận chuyển trên biển; phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng; máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận 
tải và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý công tác đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy 
phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, 

người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; đăng 
kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định và đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh 
vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, 
hàng không dân dụng và vận tải đa phương thức. 

- Quản lý nhà nước về an ninh, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.  
- Khoa học - công nghệ và môi trường trong giao thông vận tải. 

- Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực giao thông vận tải 
theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp 
có vốn góp của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý do Bộ Giao thông vận tải làm đại 

diện chủ sở hữu. 
- Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực nêu trên. 

Thông tư 51/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/04/2024. 
8. Sửa đổi quy định hệ số rủi ro cho khoản cho vay thế chấp nhà ở : 
Ngày 29/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 

22/2023/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 41/2016/TT-
NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. Hiện nay, tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN thì Ngân hàng nhà nước chỉ quy 
định chung về hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở theo Tỷ lệ bảo 

đảm (LTV) và Tỷ lệ thu nhập (DSC), tỷ lệ này áp dụng cho tất cả các đối tượng. 
Tuy nhiên, tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN thì Ngân hàng nhà nước đã phân 

hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay thế chấp nhà ở thành 2 loại riêng biệt, gồm: 
(1) Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản cho vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà ở 

theo các chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ. 
- Các khoản cho vay thế chấp nhà ở có DSC từ 35% trở xuống có hệ số rủi ro 

như sau: 
+ LTV dưới 40%: 20% 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9786&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TlRFdE1qQXlNeTFVVkMxQ1IxUldWQzFrWVc1b0xXMTFZeTFzYVc1b0xYWjFZeTF1WjNWdmFTMWpieTFqYUhWakxYWjFMV3RvYjI1bkxXUjFiMk10ZEdoaGJtZ3RiR0Z3TFdSdllXNW9MVzVuYUdsbGNDMDFPVFF3T0RrdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9787&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TWkweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMDBNUzB5TURFMkxWUlVMVTVJVGs0dGRIa3RiR1V0WVc0dGRHOWhiaTEyYjI0dGJtZGhiaTFvWVc1bkxUVTVOREF4T0M1aGMzQjRQMkZqUFdWdFlXbHNjdzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9787&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TWkweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMDBNUzB5TURFMkxWUlVMVTVJVGs0dGRIa3RiR1V0WVc0dGRHOWhiaTEyYjI0dGJtZGhiaTFvWVc1bkxUVTVOREF4T0M1aGMzQjRQMkZqUFdWdFlXbHNjdzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9787&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzAwTVMweU1ERTJMVlJVTFU1SVRrNHRkSGt0YkdVdFlXNHRkRzloYmkxdVoyRnVMV2hoYm1jdFkyaHBMVzVvWVc1b0xXNW5ZVzR0YUdGdVp5MXVkVzlqTFc1bmIyRnBMVE16TmpVeE15NWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9787&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzAwTVMweU1ERTJMVlJVTFU1SVRrNHRkSGt0YkdVdFlXNHRkRzloYmkxdVoyRnVMV2hoYm1jdFkyaHBMVzVvWVc1b0xXNW5ZVzR0YUdGdVp5MXVkVzlqTFc1bmIyRnBMVE16TmpVeE15NWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9787&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzAwTVMweU1ERTJMVlJVTFU1SVRrNHRkSGt0YkdVdFlXNHRkRzloYmkxdVoyRnVMV2hoYm1jdFkyaHBMVzVvWVc1b0xXNW5ZVzR0YUdGdVp5MXVkVzlqTFc1bmIyRnBMVE16TmpVeE15NWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9787&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TWkweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMDBNUzB5TURFMkxWUlVMVTVJVGs0dGRIa3RiR1V0WVc0dGRHOWhiaTEyYjI0dGJtZGhiaTFvWVc1bkxUVTVOREF4T0M1aGMzQjRQMkZqUFdWdFlXbHNjdzYU
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+ LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%: 25% 
+ LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%: 30% 

+ LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%: 35% 
+ LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%: 40% 
+ LTV từ 100% trở lên: 45% 

- Các khoản cho vay thế chấp nhà ở có DSC trên 35% có hệ số rủi ro như sau: 
+ LTV dưới 40%: 25% 

+ LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%: 30% 
+ LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%: 35% 

+ LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%: 40% 
+ LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%: 45% 

+ LTV từ 100% trở lên: 50% 
(2) Hệ số rủi ro áp dụng cho khoản vay khác. 

- Các khoản cho vay thế chấp nhà ở có DSC từ 35% trở xuống có hệ số rủi ro 
như sau: 

+ LTV dưới 40%: 25% 
+ LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%: 30% 

+ LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%: 40% 
+ LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%: 50% 
+ LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%: 60% 

+ LTV từ 100% trở lên: 80% 
- Các khoản cho vay thế chấp nhà ở có DSC trên 35% có hệ số rủi ro như sau: 

+ LTV dưới 40%: 30% 
+ LTV từ 40% trở lên đến dưới 60%: 40% 

+ LTV từ 60% trở lên đến dưới 80%: 50% 
+ LTV từ 80% trở lên đến dưới 90%: 70% 

+ LTV từ 90% trở lên đến dưới 100%: 80% 
+ LTV từ 100% trở lên: 100% 

Xem chi tiết tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/7/2024. 
9. Sửa đổi một số quy định về xuất xứ hàng hóa từ ngày 15/02/2024  

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 44/2023/TT-
BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 
quy định về xuất xứ hàng hóa. 

- Thay thế Phụ lục I về Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 
05/2018/TT-BCT bằng Phụ lục I  ban hành kèm theo Thông tư 44/2023/TT-BCT. 

- Thay thế Phụ lục II về Bảng kê khai hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí “WO”, 
sử dụng nguyên liệu thu mua trong nước, không có hóa đơn giá trị gia tăng tại điểm 

a khoản 1 Điều 7 Thông tư 05/2018/TT-BCT bằng Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư 44/2023/TT-BCT. 

- Thay thế cụm từ "điểm g đến điểm l khoản 1 Điều 7 Thông tư này" bằng cụm 
từ "điểm g đến điểm l khoản 1 Điều 8 Thông tư này" tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 

05/2018/TT-BCT. 
Giải thích thuật ngữ trong Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng 
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Trong phạm vi Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 44/2023/TT-BCT, một 
số thuật ngữ ở cột 3 trong Danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng dưới đây được hiểu 

như sau: 
- CC nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình 

sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 2 số; 

- CTH nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình 
sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 số; 

- CTSH nghĩa là tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình 
sản xuất ra hàng hóa phải trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 6 số; 

- LVC (XX)% nghĩa là hàng hóa phải đạt tỷ lệ giá trị gia tăng không dưới XX 
phần trăm (%) theo công thức tính quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 05/2018/TT-

BCT ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa. 
Thông tư 44/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. 

10. Các yếu tố và hiện tượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong 
điều kiện bình thường: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 
27/2023/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn trong điều kiện bình thường. Theo đó, các yếu tố và hiện tượng dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường được quy định cụ thể như sau: 

- Các yếu tố và hiện tượng khí tượng: 

+ Mây: Lượng mây; 
+ Mưa: Dạng mưa và cấp mưa, khả năng mưa, lượng mưa, phân bố mưa theo 

không gian, phân bố mưa theo thời gian; 
+ Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí theo thời điểm, nhiệt độ không khí trung bình, 

nhiệt độ không khí cao nhất trung bình, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình, nhiệt 
độ không khí cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối; 

+ Gió: Hướng gió, tốc độ gió; 
+ Độ ẩm: Độ ẩm tương đối cao nhất, độ ẩm tương đối thấp nhất, độ ẩm tương 

đối trung bình, độ ẩm đất; 
+ Tầm nhìn xa; 

+ Các yếu tố, hiện tượng khí tượng liên quan khác. 
- Các yếu tố và hiện tượng thủy văn: 
+ Mực nước: Mực nước theo thời điểm, mực nước cao nhất, mực nước thấp 

nhất, mực nước trung bình, biên độ mực nước; 
+ Lưu lượng nước: Lưu lượng nước theo thời điểm, lưu lượng nước cao nhất, 

lưu lượng nước thấp nhất, lưu lượng nước trung bình; 
+ Các yếu tố, hiện tượng thủy văn liên quan khác. 

- Các yếu tố và hiện tượng hải văn: 
+ Sóng biển: Độ cao sóng, hướng sóng; 

+ Thủy triều: Nước lớn, nước ròng, thời gian xuất hiện; 
+ Nước dâng: Độ cao, thời gian xuất hiện; 

+ Dòng chảy lớp mặt biển: Vận tốc trung bình, hướng thịnh hành; 
+ Tình trạng biển; 

+ Các yếu tố, hiện tượng hải văn liên quan khác. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9795&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRRMExUSXdNak10VkZRdFFrTlVMWE4xWVMxa2Iya3RWR2h2Ym1jdGRIVXRNRFV0TWpBeE9DMVVWQzFDUTFRdGVIVmhkQzE0ZFMxb1lXNW5MV2h2WVMwMU9UUXpOVGd1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9795&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRBMUxUSXdNVGd0VkZRdFFrTlVMWEYxZVMxa2FXNW9MWFpsTFhoMVlYUXRlSFV0YUdGdVp5MW9iMkV0TXpZMk1EWXhMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9795&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRBMUxUSXdNVGd0VkZRdFFrTlVMWEYxZVMxa2FXNW9MWFpsTFhoMVlYUXRlSFV0YUdGdVp5MW9iMkV0TXpZMk1EWXhMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9795&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRRMExUSXdNak10VkZRdFFrTlVMWE4xWVMxa2Iya3RWR2h2Ym1jdGRIVXRNRFV0TWpBeE9DMVVWQzFDUTFRdGVIVmhkQzE0ZFMxb1lXNW5MV2h2WVMwMU9UUXpOVGd1WVhOd2VBPTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9796&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qY3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RkSEpwYm1ndGEza3RkR2gxWVhRdFpIVXRZbUZ2TFd0b2FTMTBkVzl1WnkxMGFIVjVMWFpoYmkxa2FXVjFMV3RwWlc0dFltbHVhQzEwYUhWdmJtY3ROVGswTXpVM0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9796&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qY3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RkSEpwYm1ndGEza3RkR2gxWVhRdFpIVXRZbUZ2TFd0b2FTMTBkVzl1WnkxMGFIVjVMWFpoYmkxa2FXVjFMV3RwWlc0dFltbHVhQzEwYUhWdmJtY3ROVGswTXpVM0xtRnpjSGYU
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Các bước cơ bản thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện 
bình thường 

Các bước cơ bản thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện 
bình thường bao gồm: 

- Bước 1: Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu; 

- Bước 2: Phân tích, đánh giá hiện trạng; 
- Bước 3: Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo; 

- Bước 4:  Thảo luận dự báo, cảnh báo; 
- Bước 5: Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo; 

- Bước 6: Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo; 
- Bước 7: Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo; 

- Bước 8: Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 
Thông tư 27/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 và thay 

thế Thông tư 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016. 
11. Tiêu chuẩn bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong ĐVSNCL 

ngành công thương: 
Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2023/TT-

BCT hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành, lĩnh vực công thương. Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thành viên 
Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công 

thương được quy định cụ thể như sau: 
- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý: 

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc; 
+ Có thời gian công tác trong ngành công thương hoặc lĩnh vực liên quan từ 3 

năm trở lên; 
+ Có trình độ từ đại học trở lên; 

+ Là công chức hoặc viên chức; 
+ Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời hạn xử lý 

kỷ luật theo quy định của pháp luật; 
+ Đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý (đối với trường 

hợp bổ nhiệm mới) và đáp ứng đủ thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản lý 
(đối với trường hợp thay thế thành viên Hội đồng quản lý); 

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, 
cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý: 
+ Đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý; 

+ Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền; 

+ Chủ tịch Hội đồng quản lý không đồng thời là người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

Xem chi tiết tại Thông tư 46/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. 
12. Yêu cầu về dữ liệu ảnh viễn thám khai thác mỏ lộ thiên từ 15/02/2024: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 
26/2023/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9796&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qY3RNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxeGRYa3RkSEpwYm1ndGEza3RkR2gxWVhRdFpIVXRZbUZ2TFd0b2FTMTBkVzl1WnkxMGFIVjVMWFpoYmkxa2FXVjFMV3RwWlc0dFltbHVhQzEwYUhWdmJtY3ROVGswTXpVM0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9796&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE5EQXRNakF4TmkxVVZDMUNWRTVOVkMxUmRYa3RkSEpwYm1ndGEza3RkR2gxWVhRdFpIVXRZbUZ2TFdOaGJtZ3RZbUZ2TFd0b2FTMTBkVzl1WnkxMGFIVjVMWFpoYmkxa2FXVjFMV3RwWlc0dFltbHVhQzEwYUhWdmJtY3RNek0xTXpFMUxtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9797&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAwTmkweU1ESXpMVlJVTFVKRFZDMW9kVzl1Wnkxa1lXNHRTRzlwTFdSdmJtY3RjWFZoYmkxc2VTMWtiMjR0ZG1rdGMzVXRibWRvYVdWd0xXTnZibWN0YkdGd0xXNW5ZVzVvTFdOdmJtY3RkR2gxYjI1bkxUVTNPREF3Tmk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9797&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAwTmkweU1ESXpMVlJVTFVKRFZDMW9kVzl1Wnkxa1lXNHRTRzlwTFdSdmJtY3RjWFZoYmkxc2VTMWtiMjR0ZG1rdGMzVXRibWRvYVdWd0xXTnZibWN0YkdGd0xXNW5ZVzVvTFdOdmJtY3RkR2gxYjI1bkxUVTNPREF3Tmk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9797&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAwTmkweU1ESXpMVlJVTFVKRFZDMW9kVzl1Wnkxa1lXNHRTRzlwTFdSdmJtY3RjWFZoYmkxc2VTMWtiMjR0ZG1rdGMzVXRibWRvYVdWd0xXTnZibWN0YkdGd0xXNW5ZVzVvTFdOdmJtY3RkR2gxYjI1bkxUVTNPREF3Tmk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9798&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qWXRNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxcmVTMTBhSFZoZEMxbmFXRnRMWE5oZEMxaVlXNW5MV052Ym1jdGJtZG9aUzEyYVdWdUxYUm9ZVzB0YTJoaGFTMTBhR0ZqTFcxdkxXeHZMWFJvYVdWdUxUVTVORE0xTlM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9798&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qWXRNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxcmVTMTBhSFZoZEMxbmFXRnRMWE5oZEMxaVlXNW5MV052Ym1jdGJtZG9aUzEyYVdWdUxYUm9ZVzB0YTJoaGFTMTBhR0ZqTFcxdkxXeHZMWFJvYVdWdUxUVTVORE0xTlM1aGMzQjYU
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với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên. Theo đó, dữ liệu ảnh viễn 
thám khai thác mỏ lộ thiên phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Dữ liệu ảnh viễn thám phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại Điều 7 Thông tư 
26/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật 
về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến 

người sử dụng. 
- Dữ liệu ảnh viễn thám phải có độ phân giải không gian, thời gian phù hợp với 

yêu cầu nội dung và mức độ chi tiết của đối tượng giám sát, cụ thể như sau: 
+ Dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải lớn hơn 10 m: phục vụ chiết tách thông 

tin giám sát khai thác và các đối tượng liên quan với mức độ chi tiết theo yêu cầu 
tương đương bản đồ chuyên đề tỷ lệ nhỏ hơn 1:50.000; 

+ Dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao từ 1 m đến 10 m: phục vụ chiết tách 
thông tin giám sát khai thác và các đối tượng liên quan với mức độ chi tiết theo yêu 

cầu tương đương bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000; 
+ Dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao dưới 1 m: phục vụ chiết tách 

thông tin giám sát khai thác và các đối tượng liên quan với mức độ chi tiết theo yêu 
cầu tương đương bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000 - 1:10.000; 

+ Dữ liệu UAV (Unmanned Aerial Vehicle - thiết bị bay không người lái): phục 
vụ chiết tách thông tin giám sát khai thác và các đối tượng liên quan với mức độ chi 
tiết theo yêu cầu tương đương bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000 hoặc lớn hơn.  

- Trong trường hợp dữ liệu ảnh viễn thám bị mây và thời điểm ảnh chụp cũ 
không đảm bảo yêu cầu giám sát thì đặt chụp ảnh viễn thám bổ sung. 

Thông tư 26/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 
13. Thời gian thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Ngày 30/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, trong đó có quy định về thời gian thực hành 

để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 

tháng, trong đó: 
+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng; 

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 
là 03 tháng. 

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng, 

trong đó: 
+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng; 

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 
là 03 tháng. 

- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó: 

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng; 
+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

là 01 tháng. 
- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh dưỡng lâm 

sàng là 06 tháng. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9798&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qWXRNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxcmVTMTBhSFZoZEMxbmFXRnRMWE5oZEMxaVlXNW5MV052Ym1jdGJtZG9aUzEyYVdWdUxYUm9ZVzB0YTJoaGFTMTBhR0ZqTFcxdkxXeHZMWFJvYVdWdUxUVTVORE0xTlM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9798&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qWXRNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxcmVTMTBhSFZoZEMxbmFXRnRMWE5oZEMxaVlXNW5MV052Ym1jdGJtZG9aUzEyYVdWdUxYUm9ZVzB0YTJoaGFTMTBhR0ZqTFcxdkxXeHZMWFJvYVdWdUxUVTVORE0xTlM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9798&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlZHaHZibWN0ZEhVdE1qWXRNakF5TXkxVVZDMUNWRTVOVkMxcmVTMTBhSFZoZEMxbmFXRnRMWE5oZEMxaVlXNW5MV052Ym1jdGJtZG9aUzEyYVdWdUxYUm9ZVzB0YTJoaGFTMTBhR0ZqTFcxdkxXeHZMWFJvYVdWdUxUVTVORE0xTlM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9804&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwwNW5hR2t0WkdsdWFDMDVOaTB5TURJekxVNUVMVU5RTFdoMWIyNW5MV1JoYmkxTWRXRjBMVXRvWVcwdFltVnVhQzFqYUhWaExXSmxibWd0TlRnek16STRMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9804&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwweDFZWFF0TVRVdE1qQXlNeTFSU0RFMUxXdG9ZVzB0WW1WdWFDMWphSFZoTFdKbGJtZ3RNemN5TVRRekxtRnpjSGYU
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- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức đanh cấp cứu viên 
ngoại viện là 06 tháng, trong đó: 

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại 
viện là 03 tháng; 

+ Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu 

là 03 tháng. 
- Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm sàng 

là 09 tháng. 
Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy định 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghê, an toàn 
người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và quy định trên, cơ 
sở hướng dẫn thực hàng xây dựng nội dung thực hành cụ thể đối với từng chức danh 

chuyên môn mà cơ sở dự kiến tổ chức hướng dẫn thực hành. 
Nghị định 96/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế Nghị 

định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. 
14. Nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh: 

Ngày 05/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2024.  

Với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh, tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; 

giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động;… 
Chính phủ đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm, đơn cử như nâng cao chất 

lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh, cụ thể: 
(1) Các bộ, ngành, địa phương: 

- Nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 

Chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với các nội 
dung tái cấu trúc doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển 

đổi số, chuyển đổi xanh, tham gia chuỗi giá trị bền vững, thủ tục hành chính,...  
- Đa dạng hóa và phát triển hiệu quả hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh, 

vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, cơ sở kỹ thuật dùng chung, 

hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 
(2) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan: 

- Triển khai sâu rộng các hoạt động cung cấp thông tin, kết nối, mở rộng thị 
trường cho doanh nghiệp trong nước. 

Đặc biệt, chú trọng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại đến các thị 
trường xuất khẩu, trong đó ưu tiên gắn kết cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành 

phố trên cả nước với cơ quan thương vụ các nước. Đồng thời, hỗ trợ hàng hóa trong 
nước tiếp cận mạng lưới hệ thống bán lẻ tại nước ngoài. 

- Kịp thời cập nhật, tuyên truyền, phổ biến về các hàng rào kỹ thuật, các biện 
pháp phòng vệ thương mại trong thương mại quốc tế; 

Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nắm bắt, ứng phó kịp thời với các vụ việc phòng 
vệ thương mại do nước ngoài điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9804&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwwNW5hR2t0WkdsdWFDMDVOaTB5TURJekxVNUVMVU5RTFdoMWIyNW5MV1JoYmkxTWRXRjBMVXRvWVcwdFltVnVhQzFqYUhWaExXSmxibWd0TlRnek16STRMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9804&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwwNW5hR2t0WkdsdWFDMHhNRGt0TWpBeE5pMU9SQzFEVUMxallYQXRZMmgxYm1jdFkyaHBMV2hoYm1ndGJtZG9aUzF1WjNWdmFTMW9ZVzVvTFc1bmFHVXRZMkZ3TFdkcFlYa3RjR2hsY0Mxb2IyRjBMV1J2Ym1jdE16RTJNVEkzTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9804&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUdVdGRHaGhieTFaTFhSbEwwNW5hR2t0WkdsdWFDMHhNRGt0TWpBeE5pMU9SQzFEVUMxallYQXRZMmgxYm1jdFkyaHBMV2hoYm1ndGJtZG9aUzF1WjNWdmFTMW9ZVzVvTFc1bmFHVXRZMkZ3TFdkcFlYa3RjR2hsY0Mxb2IyRjBMV1J2Ym1jdE16RTJNVEkzTG1GemNIZzYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9808&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1ESXRUbEV0UTFBdE1qQXlOQzF1YUdsbGJTMTJkUzFuYVdGcExYQm9ZWEF0WTJoMUxYbGxkUzFqWVdrdGRHaHBaVzR0Ylc5cExYUnlkVzl1WnkxcmFXNW9MV1J2WVc1b0xUVTVORFExTVM1aGMzQjYU
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- Chủ động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về ngành hàng; thị trường; 
quy định, tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu của các nước và các cam kết theo các Hiệp 

định thương mại tự do và các cam kết quốc tế khác. 
Thực hiện hỗ trợ miễn phí các thông tin này cho doanh nghiệp. 
(3) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các 

bộ, ngành, địa phương liên quan: 
- Tuyên truyền và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 

khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do. 
- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, 

mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực,... tương ứng với các nhiệm vụ được 
giao trong các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng các mô hình 
chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững. 

Xem chi tiết tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 05/01/2024. 
15. Tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Luật Đất đai sửa đổi: 

Ngày 05/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2024, trong đó có nội dung tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua 
Luật Đất đai sửa đổi. 

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, phòng, chống 

thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chính phủ đã đề ra 
một số nhiệm vụ và giải pháp, đơn cử như: 

- Tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Luật Đất đai sửa đổi và ban 
hành các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật; 

Rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành liên quan đến lĩnh 
vực biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học phù hợp với thực tiễn. 

Chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong 
công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tập trung 

xây dựng, trình dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. 
- Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bảo đảm an 

ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước; 
Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thượng nguồn và các tổ chức quốc tế trong 

việc bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở lưu vực các dòng sông xuyên 

biên giới, nhất là sông Mê Công và sông Hồng. 
Tập trung triển khai Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), bảo đảm nguồn nước phục 

vụ sinh hoạt và sản xuất; chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 
do tác động của hiện tượng El Nino. 

Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về huy động nguồn lực để xử lý, 
phục hồi các dòng sông chết, dòng sông bị ô nhiễm. 

- Nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo, trọng tâm là dự báo, cảnh báo 
các thiên tai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ phòng, tránh và 

giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong tình hình mới. 
Xem chi tiết tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024. 

16. Phân công cơ quan soạn thảo văn bản quy định thi hành 8 Luật, Nghị quyết: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9808&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1ESXRUbEV0UTFBdE1qQXlOQzF1YUdsbGJTMTJkUzFuYVdGcExYQm9ZWEF0WTJoMUxYbGxkUzFqWVdrdGRHaHBaVzR0Ylc5cExYUnlkVzl1WnkxcmFXNW9MV1J2WVc1b0xUVTVORFExTVM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9809&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1ERXRUbEV0UTFBdE1qQXlNeTF1YUdsbGJTMTJkUzFuYVdGcExYQm9ZWEF0ZEdoMVl5MW9hV1Z1TFhCb1lYUXRkSEpwWlc0dGEybHVhQzEwWlMxNFlTMW9iMmt0TlRrME56TTVMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9809&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFUxdmFTMTBjblZ2Ym1jdlRIVmhkQzFVWVdrdGJtZDFlV1Z1TFc1MWIyTXRNamd0TWpBeU15MVJTREUxTFRVNE16Z3dNUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9809&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDA1bmFHa3RjWFY1WlhRdE1ERXRUbEV0UTFBdE1qQXlNeTF1YUdsbGJTMTJkUzFuYVdGcExYQm9ZWEF0ZEdoMVl5MW9hV1Z1TFhCb1lYUXRkSEpwWlc0dGEybHVhQzEwWlMxNFlTMW9iMmt0TlRrME56TTVMbUZ6Y0hnPQYU
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Ngày 08/01/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg Danh mục và 
phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị 

quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, Danh mục và 
phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 8 Luật, Nghị 
quyết được Quốc hội khóa XV thông quan tại Kỳ họp thứ 6 gồm: 

- Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định 
chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; 

- Luật Tài nguyên nước; 
- Luật Căn cước; 

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 
- Luật Viễn thông; 

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; 
- Luật Nhà ở; 

- Luật Kinh doanh bất động sản. 
Cụ thể, trước ngày 31/10/2024, Bộ Tài chính trình Nghị định quy định chi tiết 

một số điều của Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 
bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. 

Trước ngày 15/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Nghị định quy định 
chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước; trước ngày 15/5/2024, trình Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Tài nguyên nước. 
Trước ngày 01/5/2024, Bộ Công an trình Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Nghị định quy định chi tiết về định danh 
và xác thực điện tử; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
Trước ngày 15/4/2024 Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo Nghị 

định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông. 
Trước ngày 15/9/2024 Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây 
dựng lại chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội,... 

Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiến 
hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn 
bản theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm sự phù 

hợp và kịp thời triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông 
qua tại Kỳ họp thứ 6. 

Định kỳ ngày 25 hằng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về 
tình hình, tiến độ soạn thảo văn bản quy định chi tiết và gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng 

Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.  
Xem Quyết định 19/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký. 

17. Ban hành QCVN về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh 
xe mô tô, xe gắn máy: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 
46/2023/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 
46/2023/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9810&re=0=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRFNUxWRkVMVlJVWnkweU1ESTBMWEJvWVc0dFkyOXVaeTF6YjJGdUxYUm9ZVzh0ZG1GdUxXSmhiaTFvZFc5dVp5MWtZVzR0WTJGakxVeDFZWFF0VG1kb2FTMXhkWGxsZEMwMU9UUTBOVGd1WVhOd2VBPTYU
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pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy với mã số đăng ký là QCVN 
113:2023/BGTVT. 

QCVN 113:2023/BGTVT quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối 
với vành, vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm vành bánh xe làm 
bằng thép, hợp kim). 

QCVN 113:2023/BGTVT áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu vành 
hoặc vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, cơ sở sản xuất lắp ráp xe mô tô, 

xe gắn máy và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc quản lý, thử nghiệm, kiểm tra 
chứng nhận chất lượng đối với vành, vành bánh xe dùng cho xe mô tô, xe gắn máy. 

(Lưu ý: Không áp dụng đối với vành, vành bánh xe sử dụng vào mục đích an ninh, 
quốc phòng.) 

Các yêu cầu chung đối với kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, 
xe gắn máy: 

- Vành, vành bánh xe phải được chế tạo đúng theo thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật 
của cơ sở sản xuất; 

- Bề mặt vành, vành bánh xe không được có vết rạn, nứt và các khuyết tật khác 
có thể nhìn thấy được; 

- Trên vành, vành bánh xe phải ghi mã đường kính và mã chiều rộng danh nghĩa 
của vành (ghi theo hướng dẫn Phụ lục A) tại các vị trí có thể nhìn thấy được sau khi 
lắp lốp; 

- Vành, vành bánh xe phải có khả năng chống gỉ sét (mạ, sơn phủ, vật liệu chống 
gỉ …). Không áp dụng cho những phần không nhìn thấy trên bề mặt vành, vành bánh 

xe sau khi lắp lốp; 
- Kích thước và dung sai của vành, vành bánh xe phải đúng theo tài liệu thiết kế 

hoặc tài liệu kỹ thuật của cơ sở sản xuất. Vành tâm lõm (kiểu WM, MT, LF) phải có 
kích thước và dung sai theo phụ lục A của QCVN 113:2023/BGTVT. 

Xem thêm tại Thông tư 46/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 và 
bãi bỏ Thông tư 52/2012/TT-BGTVT ngày 21/12/2012. 

Đối với hồ sơ thử nghiệm được đăng ký trước ngày QCVN 
113:2023/BGTVT có hiệu lực thì tiếp tục thử nghiệm và chứng nhận chất lượng 

theo QCVN 44:2012/BGTVT hoặc QCVN 46:2012/BGTVT. 
Trong vòng 01 năm kể từ ngày Thông tư 46/2023/TT-BGTVT có hiệu lực, các 

vành, vành bánh xe đã được chứng nhận chất lượng theo QCVN 

44:2012/BGTVT hoặc QCVN 46:2012/BGTVT không phải thử nghiệm, chứng nhận lại. 
18. Kết cấu và tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền của tổ chức tín dụng từ 

12/02/2024: 
Ngày 29/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 

tư 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho tiền và xe chở tiền của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, kết cấu và tiêu chuẩn kỹ 

thuật kho tiền của tổ chức tín dụng được quy định như sau: 
- Nền, tường và trần kho bằng bê tông cốt thép liên kết với nhau thành một khối 

hộp và phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 
+ Mặt nền kho tiền bằng phẳng. Nền kho từ trên xuống gồm các lớp: Lớp bề 

mặt chống trượt, chịu nén, va đập; bê tông cốt thép; bê tông đá; cát vàng; đất tự nhiên 
và được xử lý chống mối, chống ẩm; 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TkRZdE1qQXlNeTFVVkMxQ1IxUldWQzFSZFhrdFkyaDFZVzR0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMVFU1TXpZMk1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TlRJdE1qQXhNaTFVVkMxQ1IxUldWQzFSZFhrdFkyaDFZVzR0YTNrdGRHaDFZWFF0Y1hWdll5MW5hV0V0Y0doMUxYUjFibWN0WTNWaExYaGxMVzF2TFhSdkxURTJPVFUzTkM1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE1URXpMVEl3TWpNdFFrZFVWbFF0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMWGhsTFcxaGVTMDVNakEzTXprdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE5EUXRNakF4TWkxQ1IxUldWQzEyWVc1b0xXSmhibWd0ZUdVdGJXOHRkRzh0ZUdVdFoyRnVMVzFoZVMxc1lXMHRZbUZ1WnkxMllYUXRiR2xsZFMxMGFHVndMVGt3TnpBeU1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE5EWXRNakF4TWkxQ1IxUldWQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MV2h2Y0MxcmFXMHRlR1V0Ylc4dGRHOHRlR1V0WjJGdUxXMWhlUzA1TURjd01qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlIYVdGdkxYUm9iMjVuTFZaaGJpMTBZV2t2VkdodmJtY3RkSFV0TkRZdE1qQXlNeTFVVkMxQ1IxUldWQzFSZFhrdFkyaDFZVzR0ZVdWMUxXTmhkUzFyZVMxMGFIVmhkQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MWGhsTFcxdkxYUnZMVFU1TXpZMk1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE5EUXRNakF4TWkxQ1IxUldWQzEyWVc1b0xXSmhibWd0ZUdVdGJXOHRkRzh0ZUdVdFoyRnVMVzFoZVMxc1lXMHRZbUZ1WnkxMllYUXRiR2xsZFMxMGFHVndMVGt3TnpBeU1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE5EUXRNakF4TWkxQ1IxUldWQzEyWVc1b0xXSmhibWd0ZUdVdGJXOHRkRzh0ZUdVdFoyRnVMVzFoZVMxc1lXMHRZbUZ1WnkxMllYUXRiR2xsZFMxMGFHVndMVGt3TnpBeU1pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9799&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2VkVOV1RpOUhhV0Z2TFhSb2IyNW5MMUZEVms0dE5EWXRNakF4TWkxQ1IxUldWQzF3YUhWdmJtY3RjR2hoY0MxMGFIVXRkbUZ1YUMxaVlXNW9MV2h2Y0MxcmFXMHRlR1V0Ylc4dGRHOHRlR1V0WjJGdUxXMWhlUzA1TURjd01qTXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9800&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTkwYVdWdUxYUmxMVzVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TXkweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRkR2xsZFMxamFIVmhiaTFyZVMxMGFIVmhkQzFyYUc4dGRHbGxiaTE0WlMxamFHOHRkR2xsYmkxamRXRXRkRzh0WTJoMVl5MTBhVzR0WkhWdVp5MDFPRE14TkRRdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9800&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTkwYVdWdUxYUmxMVzVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TXkweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRkR2xsZFMxamFIVmhiaTFyZVMxMGFIVmhkQzFyYUc4dGRHbGxiaTE0WlMxamFHOHRkR2xsYmkxamRXRXRkRzh0WTJoMVl5MTBhVzR0WkhWdVp5MDFPRE14TkRRdVlYTndlQTYU


20 
 

Trong trường hợp kho tiền xây dựng ở trên tầng thì nền kho phải có tiêu chuẩn 
kỹ thuật như trần kho, nhưng có thêm lớp bề mặt chống trượt, chịu nén, va đập; 

+ Tường kho có chiều cao phù hợp với chiều cao của tầng trụ sở nơi xây dựng 
kho tiền; 

+ Trần kho bằng bê tông cốt thép liền khối; 

+ Hành lang bảo vệ kho tiền (nếu có) có cửa riêng và lắp đặt hệ thống báo động 
chống đột nhập; 

+ Ô thông gió được bố trí thích hợp tại tường kho, tường gian kho và gian đệm 
(nếu có); 

+ Thang máy vận chuyển lắp đặt cho kho tiền xây dựng ở tầng trên hoặc tầng 
hầm để vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá. 

- Kho tiền tại trụ sở chính, chi nhánh của tổ chức tín dụng và trụ sở của chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu được quy 

định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 23/2023/TT-NHNN. 
Tiêu chuẩn kỹ thuật xe chở tiền của tổ chức tín dụng từ 12/02/2024 

- Xe ô tô chở tiền có khoang chở tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá; được trang 
bị thiết bị chữa cháy, thiết bị định vị giám sát hành trình (nếu có) và có chỗ cho lực 

lượng áp tải, bảo vệ. 
- Khoang chở tiền phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau: 
+ Đối với xe tải: Được đóng thùng kín, có 3 lớp. Lớp ngoài và lớp trong bằng 

thép chống gỉ hoặc thép được xử lý chống gỉ dày tối thiểu 1mm (đối với lớp ngoài) 
và tối thiểu 2mm (đối với lớp trong); lớp giữa là vật liệu chống cháy. Cửa khoang 

chở tiền có 01 lớp cánh; 
+ Đối với các loại xe còn lại: Được đóng thùng kín, có 3 lớp (không tính lớp vỏ 

xe theo nguyên gốc của nhà sản xuất). Lớp ngoài và lớp trong bằng thép chống gỉ 
hoặc thép được xử lý chống gỉ dày tối thiểu 1mm (đối với lớp ngoài) và tối thiểu 

2mm (đối với lớp trong); lớp giữa là vật liệu chống cháy. Cửa khoang chở tiền có 02 
lớp cánh, trong đó lớp cánh ngoài sử dụng cửa xe theo nguyên gốc của nhà sản xuất. 

Trường hợp khoang chở tiền thiết kế ô cửa sổ nhìn sang buồng lái thì kết cấu ô cửa 
có hai lớp: lớp trong chắn song thép đứng ɸ12, cách đều nhau không quá 60mm; lớp 

ngoài vật liệu trong suốt và lưới thép; 
+ Lớp cửa khoang chở tiền có bản lề, then và khóa chắc chắn (khóa nhíp hoặc 

khóa số cơ, khóa số điện tử), kích thước thuận tiện cho việc bốc xếp; 

+ Khoang chở tiền được trang bị đèn chiếu sáng, thiết bị báo động chống đột 
nhập, thiết bị báo cháy, camera (nếu có). 

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/02/2024 và 
thay thế Thông tư 02/2012/TT-NHNN ngày 25/10/2012. 

19. Bổ sung cách thức gửi hồ sơ đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của 
doanh nghiệp: 

Ngày 29/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông 
tư 21/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam. Theo đó, sửa đổi quy định về cách thức gửi hồ sơ đối với việc vay, trả nợ 

nước ngoài của doanh nghiệp tại Điều 7 Thông tư 12/2022/TT-NHNN như sau: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9800&re=09hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTkwYVdWdUxYUmxMVzVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TXkweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRkR2xsZFMxamFIVmhiaTFyZVMxMGFIVmhkQzFyYUc4dGRHbGxiaTE0WlMxamFHOHRkR2xsYmkxamRXRXRkRzh0WTJoMVl5MTBhVzR0WkhWdVp5MDFPRE14TkRRdVlYTndlQTYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TVMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RhMmx1YUMxa2IyRnVhQzEwYUhWdll5MU9aMkZ1TFdoaGJtY3RUbWhoTFc1MWIyTXROVGswTmpFMExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TVMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RhMmx1YUMxa2IyRnVhQzEwYUhWdll5MU9aMkZ1TFdoaGJtY3RUbWhoTFc1MWIyTXROVGswTmpFMExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1USXRNakF5TWkxVVZDMU9TRTVPTFhGMVlXNHRiSGt0Ym1kdllXa3RhRzlwTFhaaGVTMTBjbUV0Ym04dGJuVnZZeTF1WjI5aGFTMWtiMkZ1YUMxdVoyaHBaWEF0TkRreE9Ua3dMbUZ6Y0hnPQYU
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Bên đi vay gửi 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Thông 
tư 12/2022/TT-NHNN theo một trong ba cách thức sau: 

(1) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước; 
(2) Gửi qua dịch vụ bưu chính; 
(3) Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công 

Ngân hàng nhà nước (cách thức mới). 
Cách thức này áp dụng đối với thủ tục đăng ký và cấp tài khoản truy cập đối với 

người sử dụng là bên đi vay quy định tại Điều 10 Thông tư 12/2022/TT-NHNN. 
Trình tự đăng ký và cấp tài khoản truy cập đối với người sử dụng là bên đi vay 

nợ nước ngoài của doanh nghiệp 
Bước 1: Điền thông tin tờ khai 

Người sử dụng điền thông tin trên: 
- Tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập theo hướng dẫn trên Trang điện 

tử, in tờ khai từ Trang điện tử, ký và đóng dấu (áp dụng đối với bên đi vay không lựa 
chọn cách thức nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ 

công Ngân hàng Nhà nước); hoặc 
- Tờ khai điện tử đề nghị cấp tài khoản truy cập trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước (áp dụng đối với bên đi vay lựa 
chọn cách thức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ 
công Ngân hàng Nhà nước). 

Bước 2: Gửi tờ khai 
Người sử dụng gửi tờ khai nêu trên qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại 

Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, nơi bên đi vay 
đặt trụ sở chính; hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 

dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước. 
Bước 3: Duyệt và cấp tài khoản truy cập 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp tài 
khoản truy cập của người sử dụng với các thông tin đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có 

thẩm quyền duyệt và cấp tài khoản truy cập qua hộp thư điện tử mà người sử dụng 
đã đăng ký. 

Trường hợp từ chối cấp tài khoản truy cập phải có phản hồi trực tuyến trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc phản hồi 
đến hộp thư điện tử mà người sử dụng đăng ký (áp dụng với trường hợp bên đi vay 

không sử dụng cách thức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 
dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước) nêu rõ lý do. 

Thông tư 21/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, các quy định tại 
Điều 3 Thông tư 21/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025. 

20. Chỉ thị của Bộ Tài chính về bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024: 
Ngày 09/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng 

cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp 
Thìn năm 2024. Theo đó, các cơ quan, tổ chức trung ương thuộc Bộ Tài chính đóng 

tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành tổ 
chức triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
- Cục Hải quan: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1USXRNakF5TWkxVVZDMU9TRTVPTFhGMVlXNHRiSGt0Ym1kdllXa3RhRzlwTFhaaGVTMTBjbUV0Ym04dGJuVnZZeTF1WjI5aGFTMWtiMkZ1YUMxdVoyaHBaWEF0TkRreE9Ua3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1USXRNakF5TWkxVVZDMU9TRTVPTFhGMVlXNHRiSGt0Ym1kdllXa3RhRzlwTFhaaGVTMTBjbUV0Ym04dGJuVnZZeTF1WjI5aGFTMWtiMkZ1YUMxdVoyaHBaWEF0TkRreE9Ua3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlFYjJGdWFDMXVaMmhwWlhBdlZHaHZibWN0ZEhVdE1USXRNakF5TWkxVVZDMU9TRTVPTFhGMVlXNHRiSGt0Ym1kdllXa3RhRzlwTFhaaGVTMTBjbUV0Ym04dGJuVnZZeTF1WjI5aGFTMWtiMkZ1YUMxdVoyaHBaWEF0TkRreE9Ua3dMbUZ6Y0hnPQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TVMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RhMmx1YUMxa2IyRnVhQzEwYUhWdll5MU9aMkZ1TFdoaGJtY3RUbWhoTFc1MWIyTXROVGswTmpFMExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9801&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYVdWdUxYUmxMVTVuWVc0dGFHRnVaeTlVYUc5dVp5MTBkUzB5TVMweU1ESXpMVlJVTFU1SVRrNHRjM1ZoTFdSdmFTMVVhRzl1WnkxMGRTMW9iMkYwTFdSdmJtY3RhMmx1YUMxa2IyRnVhQzEwYUhWdll5MU9aMkZ1TFdoaGJtY3RUbWhoTFc1MWIyTXROVGswTmpFMExtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9803&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12UTJocExYUm9hUzB3TVMxRFZDMUNWRU10TWpBeU5DMXhkV0Z1TFd4NUxXUnBaWFV0YUdGdWFDMWlhVzVvTFc5dUxXZHBZUzEwY205dVp5MWthWEF0VkdWMExVNW5kWGxsYmkxa1lXNHRSMmxoY0MxVWFHbHVMVFU1TkRZNE1TNWhjM0YU


22 
 

+ Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm; 

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các tuyến và địa bàn trọng điểm 
thuộc địa bàn quản lý của đơn vị. 

- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: 
Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã 
hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán, các vùng bị 

thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... 
- Cục thuế: 

+ Chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, quản 
lý việc kê khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, 

thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; 
+ Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ 

quy định, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, gian lận 
thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. 

- Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương: 

+ Thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và các 

nguồn vốn khác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; 
+ Chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, 

nhiệm vụ được giao, không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách 
nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, 

chủ đầu tư; 
+ Kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán 

theo quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Kho bạc 

Nhà nước tại địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 
01/CT-BTC trước ngày 01/02/2024 về Sở Tài chính; đồng thời gửi cơ quan cấp trên 

theo hệ thống. 
Xem chi tiết tại Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 09/01/2024. 
21. Chính phủ yêu cầu cung cấp nhiều tiện ích cho người dân trên ứng dụng 

VneID: 
Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 09/01/2024 về Hội 

nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 
2023. Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình, kết quả thực 

hiện Đề án 06 tại Báo cáo 2024/BC-TCTTKĐA ngày 20/12/2023 của Tổ công tác 
triển khai Đề án 06, Bộ Công an. 

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, 
địa phương thực hiện các nội dung sau: 

- Thúc đẩy cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng 
VneID, nhất là tố giác tội phạm, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ 

môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng... và các dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh 
toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế. 
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng dự thảo, trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2024 và 

những năm tiếp theo, hoàn thành trong tháng 01/2024. 
- Triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của 

Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, tăng cường nghiên cứu, học 

tập kinh nghiệm quốc tế, hợp tác quốc tế. 
Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các 
nhiệm vụ trong việc phối hợp triển khai Đề án 06 như sau: 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan 

nghiên cứu, xây dựng phương án cấp “Tài khoản an sinh xã hội” để mỗi người dân 
Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng 

VneID được nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản theo yêu cầu. 
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước cho các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định để triển khai Đề án 06 trong 

năm 2024 và những năm tiếp theo. 
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực phối hợp Bộ Công an triển khai giải 

pháp chấm điểm khả tín, đảm bảo hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện 

cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt 
động tín dụng đen. 

Xem thêm tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 09/01/2024. 
22. Sửa đổi quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng 

sản xuất khẩu: 
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2023/TT-

BCT sửa đổi Thông tư 23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu 
chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý. Theo quy định 

tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 45/2023/TT-BCT sửa đổi bổ sung Điều 4 Thông tư 
23/2021/TT-BCT quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng 

sản xuất khẩu như sau: 
(1) Khoáng sản xuất khẩu là khoáng sản có nguồn gốc hợp pháp, đã qua quá 

trình chế biến, có tên trong Danh mục chủng loại và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng 

sau đây: 
- Đối với khoáng sản xuất khẩu có nguồn gốc trong nước: Danh mục chủng loại 

và tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 23/2021/TT-BCT. 
- Đối với khoáng sản xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu: 

(i) Trường hợp gia công hàng hóa (chế biến) cho thương nhân nước ngoài: 
chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau chế biến thực hiện theo hợp đồng 

gia công đã ký với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng gia công tuân thủ theo quy 
định tại Điều 39 Nghị định 69/2018/NĐ-CP. 

(ii) Trường hợp khoáng sản đã qua chế biến từ nguồn gốc nhập khẩu ngoài 
trường hợp (i) nêu trên: Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản 

tương ứng tại Phụ lục 2 Thông tư 23/2021/TT-BCT. 
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(2) Thương nhân xuất khẩu khoáng sản quy định tại (1) được lựa chọn Tổ chức 
đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 154/2018/NĐ-CP. 
Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BCT 
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1: 

+ Sửa tên gọi Phụ lục 1 thành “Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng 
khoáng sản xuất khẩu có nguồn gốc trong nước” 

+ Sửa mã số hàng hóa (HS code) cập nhật theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 
31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu 

đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài 
hạn ngạch thuế quan. 

+ Bổ sung thêm hàm lượng khoáng sản đi kèm (đồng và coban) vào tiêu chuẩn 
chất lượng quặng tinh niken. 

+ Bổ sung thêm nội dung ghi chú đối với một số khoáng sản xuất khẩu đến hết 
năm 2026 và được Bộ Công Thương xem xét việc xuất khẩu phù hợp với chính sách 

xuất khẩu khoáng sản trong từng thời kỳ theo quy định của Luật Khoáng sản 2010. 
- Bổ sung Phụ lục 2: Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản 

xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu. 
- Bổ sung Phụ lục 3: Báo cáo về kế hoạch thực hiện nhập khẩu, chế biến và xuất 

khẩu khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu. 

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Chuyển Phụ lục 2 sang Phụ lục 4 và sửa đổi, bổ 
sung nội dung báo cáo định kỳ theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 tại Phụ lục 4 ban hành 

kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BCT. 
- Trường hợp phát sinh tranh chấp về mã số hàng hóa thuộc Danh mục chủng 

loại khoáng sản tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-
BCT, Bộ Tài chính là cơ quan quyết định về mã số hàng hóa của hàng hóa phù hợp 

với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Trên cơ sở phân loại hàng 
hóa của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xem xét việc sửa đổi, bổ sung mã số hàng 

hóa thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BCT. 
Thông tư 45/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024. 

23. Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu quản lý tài chính – ngân sách: 
Ngày 08/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2024/TT-

BTC quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài 

chính. Theo đó, thời hạn bảo quản tài liệu quản lý tài chính – ngân sách như sau: 
(1) Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài chính – ngân sách có thời 

hạn bảo quản vĩnh viễn 
(2) Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch dài hạn và trung hạn về tài 

chính -  ngân sách có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 
(3) Hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm có thời hạn bảo quản 

vĩnh viễn 
(4) Hồ sơ về phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia và 

các chương trình mục tiêu: 
- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 
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(5) Hồ sơ phân bổ, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hằng năm 
cho các cơ quan đơn vị có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

(6) Hồ sơ thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đối tượng 
thuộc phạm vi quản lý có thời hạn bảo quản 50 năm 

(7) Hồ sơ kiểm tra phân bổ dự toán, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý có thời hạn bảo quản 20 năm 
(8) Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội/Hội 

đồng nhân dân của cơ quan có thời hạn bảo quản 50 năm 
(9) Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm: 

- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản 10 năm 
- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm 
(10) Tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm có thời 

hạn bảo quản vĩnh viễn 
(11) Hồ sơ cho ý kiến quyết toán thu, chi ngân sách của các đối tượng thuộc 

thẩm quyền quản lý hằng năm: 
- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản 20 năm 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 
- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 
(12) Hồ sơ đề nghị thẩm định (xét duyệt) quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước 

có thời hạn bảo quản 10 năm 
(13) Hồ sơ quyết toán ngân sách của các đơn vị hằng năm có thời hạn bảo quản 

vĩnh viễn 
(14) Hồ sơ tổng quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm: 

- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 
- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 
(15) Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê 

chuẩn có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 
(16) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các 

cấp phê chuẩn có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 
(17) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước: 
- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 
- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 

(18) Báo cáo tài chính năm: 
- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 
- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm 

(19) Báo cáo tài chính 09 tháng, 06 tháng, quý, tháng: 
- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản 10 năm 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm 
- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm 

(20) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước hàng tháng có thời 
hạn bảo quản 10 năm 
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(21) Báo cáo về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm và cắt 
giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm có thời hạn bảo quản 

vĩnh viễn 
(22) Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước: 
- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản 10 năm 

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm 
- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm 

(23)  Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí chỉ hành chính, sự 
nghiệp có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

(24) Báo cáo phân tích dự báo, thống kê, tổng hợp tình hình, số liệu; phân tích 
đánh giá hiệu quả chi ngân sách thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp có thời hạn 

bảo quản vĩnh viễn 
(25) Hồ sơ quản lý cấp phát tài chính hằng năm cho các đối tượng thuộc phạm 

vi quản lý có thời hạn bảo quản 10 năm 
(26) Hồ sơ xây dựng cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 
(27) Hồ sơ xây dựng định mức chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 
(28) Hồ sơ tham gia về chính sách tiền lương, chế độ... thuộc lĩnh vực hành 

chính, sự nghiệp có thời hạn bảo quản 30 năm 

(29) Sổ sách theo dõi, quản lý về tài chính - ngân sách của cơ quan có thời hạn 
bảo quản 10 năm 

(30) Tập lưu hạn mức kinh phí được duyệt, thông tri duyệt y dự toán ...của Bộ 
Tài chính cấp cho các bộ, ngành, địa phương hằng năm có thời hạn bảo quản 10 năm 

(31) Hồ sơ về công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về lĩnh vực 
tải chính, ngân sách có thời hạn bảo quản 10 năm 

(32) Hồ sơ trao đổi, tham gia ý kiến về công tác quản lý tài chính, ngân sách có 
thời hạn bảo quản 10 năm 

Thông tư 01/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 và thay thế Thông 
tư 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. 

24. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công 
Thương từ 15/02/2024: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 47/2023/TT-

BCT quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công 
Thương. Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương 

được tổng hợp trên cơ sở giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị 
của các đơn vị thuộc Bộ. 

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương gồm 
những nội dung chủ yếu sau: 

- Tên văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng, ban hành. 
- Thời gian trình đối với từng văn bản (cụ thể đến tháng). 

- Đơn vị chủ trì soạn thảo đối với từng văn bản. 
- Các nội dung cần thiết khác. 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9815&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVWVdrdFkyaHBibWd0Ym1oaExXNTFiMk12VkdodmJtY3RkSFV0TURFdE1qQXlOQzFVVkMxQ1ZFTXRkR2h2YVMxb1lXNHRZbUZ2TFhGMVlXNHRhRzh0YzI4dGRHRnBMV3hwWlhVdFkyaDFlV1Z1TFcxdmJpMXVaMmhwWlhBdGRuVXRibWRoYm1ndFZHRnBMV05vYVc1b0xUVTVORGMxTWk1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9815&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TlRVdE1qQXhNeTFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RkR2h2YVMxb1lXNHRZbUZ2TFhGMVlXNHRhRzh0YzI4dGRHRnBMV05vYVc1b0xUSXhNemMzT1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9815&re=Q=hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzB4TlRVdE1qQXhNeTFVVkMxQ1ZFTXRjWFY1TFdScGJtZ3RkR2h2YVMxb1lXNHRZbUZ2TFhGMVlXNHRhRzh0YzI4dGRHRnBMV05vYVc1b0xUSXhNemMzT1M1aGMzQjYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9817&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAwTnkweU1ESXpMVlJVTFVKRFZDMHlNREl6TFhoaGVTMWtkVzVuTFdKaGJpMW9ZVzVvTFhaaGJpMWlZVzR0Y1hWNUxYQm9ZVzB0Y0doaGNDMXNkV0YwTFRVNU5EYzFNUzVoYzNCNAYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9817&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDYnkxdFlYa3RhR0Z1YUMxamFHbHVhQzlVYUc5dVp5MTBkUzAwTnkweU1ESXpMVlJVTFVKRFZDMHlNREl6TFhoaGVTMWtkVzVuTFdKaGJpMW9ZVzVvTFhaaGJpMWlZVzR0Y1hWNUxYQm9ZVzB0Y0doaGNDMXNkV0YwTFRVNU5EYzFNUzVoYzNCNAYU
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Chương trình do Bộ trưởng ban hành hằng năm theo Mẫu tại Phụ lục 1 ban hành 
kèm theo Thông tư 47/2023/TT-BCT và có thể được Bộ trưởng quyết định điều 

chỉnh, bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 47/2023/TT-BCT. 
Chương trình là cơ sở để phân bổ kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. 

Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật của Bộ Công Thương. Việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình được thực hiện 

trong các trường hợp sau: 
- Đưa ra khỏi Chương trình đối với văn bản quy phạm pháp luật chưa cần thiết 

ban hành trong năm đó hoặc không còn cần thiết phải ban hành do có sự thay đổi về 
điều kiện kinh tế - xã hội; 

- Bổ sung vào Chương trình đối với văn bản quy phạm pháp luật cần được xây 
dựng, ban hành do yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý của Bộ Công Thương; văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung 
theo các văn bản mới được ban hành để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp 

luật hoặc để thực hiện các điều ước quốc tế; văn bản quy phạm pháp luật được cấp 
có thẩm quyền thông qua đề nghị, đề xuất xây dựng hoặc văn bản quy phạm pháp 

luật đã được ban hành nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật năm đó của Bộ Công Thương; 

- Điều chỉnh thời gian trình theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

Xem chi tiết tại Thông tư 47/2023/TT-BCT có hiệu lực từ 15/02/2024 và thay 
thế Thông tư 08/2021/TT-BCT ngày 30/9/2021. 

25. Hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động 
trong khu công nghiệp: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, việc 
ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp 

được quy định như sau: 
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan ủy quyền cho Ban quản lý khu công 

nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, 
khu kinh tế theo nguyên tắc sau đây: 

+ Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động trong khu 

công nghiệp. 
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp. 
+ Nội dung ủy quyền do cơ quan ủy quyền và cơ quan được ủy quyền thống 

nhất và phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức bộ máy làm 
công tác lao động của Ban quản lý khu công nghiệp. 

- Hình thức và thời hạn ủy quyền: 
+ Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập thành 

04 (bốn) bản theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, mỗi bên giữ 
01 (một) bản, 01 (một) bản gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ 

Pháp chế), 01 (một) bản gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
+ Ủy quyền phải xác định thời hạn và được ghi cụ thể trong văn bản ủy quyền. 
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- Nội dung ủy quyền: 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công 

nghiệp thực hiện nhiệm vụ là công việc tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối 
với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại 
khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019. 

- Chấm dứt ủy quyền trước thời hạn: 
+ Cơ quan ủy quyền có quyền chấm dứt ủy quyền trước thời hạn khi xét thấy cơ 

quan được ủy quyền thực hiện không đúng nội dung đã được ủy quyền hoặc xuất phát từ 
tình hình thực tế, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.  

+ Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn phải được thông báo bằng văn bản, 
nêu rõ lý do, gửi cho cơ quan được ủy quyền và các cơ quan có liên quan.  

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 
01/3/2024. 

26. Tiêu chuẩn nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với cá nhân: 
Ngày 19/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

29/2023/TT-BGDĐT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng 2022 đối với ngành Giáo dục. Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 

29/2023/TT-BGDĐT có nêu rõ tiêu chuẩn nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT đối với cá nhân như sau: 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng hoặc truy tặng cho 

cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào 
thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; 

Hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa 

trong ngành Giáo dục; 
Hoặc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; 
Hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao có thời 

gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; 
- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của 
nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch 

bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có 
tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh; 

- Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào 
tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được 

đơn vị thụ hưởng và cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị thụ hưởng xác nhận; 
- Có thời gian công tác tại đơn vị từ 05 năm trở lên, có thành tích xuất sắc, đóng 

góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập (năm tròn); 
- Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, đại học quốc 

gia có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên tục 
từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó 
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có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 
02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa 

học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 
- Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ, đại học quốc 

gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 05 năm trước khi nghỉ hưu theo chế độ 

bảo hiểm xã hội, chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. 
Xem chi tiết tại Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 

và thay thế Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020. 
27. Điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS theo Quy chế mới: 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 
31/2023/TT-BGDĐT về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS). 

Theo đó, học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS nếu có đủ các điều kiện sau: 
- Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo 

dục phổ thông cấp trung học cơ sở; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên 
học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. 

Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi 
quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc 
Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. 

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS 
Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS gồm có: 

- Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công 
nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh. 

- Đối với học sinh không thuộc đối tượng là học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục 
trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm: 

+ Đơn đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp; 
+ Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước; 

+ Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở 
giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ 

hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và 
kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.  

Xem chi tiết Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 và 

thay thế Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006. 
Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quyết định 11/2006/QĐ-

BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024. 
28. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục 

đại học: 
Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 

30/2023/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực 
tuyến đối với giáo dục đại học. Nguyên tắc, yêu cầu chung về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đào tạo trực tuyến: 
- Phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cơ 

sở đào tạo trong đào tạo trực tuyến. 
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- Đào tạo trực tuyến phải bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của chương trình 
đào tạo đã được ban hành; quy trình, nội dung và chất lượng đào tạo trực tuyến phải 

liên tục được cải thiện; luôn cập nhật công nghệ tiên tiến, phù hợp nhất để triển khai 
đào tạo trực tuyến. 

- Bảo đảm công bằng trong tiếp cận, tham gia các hoạt động đào tạo trực tuyến, 

lấy lợi ích của người học làm trung tâm. 
- Cơ sở đào tạo có thể tự đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 

hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến; tuân thủ các quy 
định bảo đảm an toàn thông tin, an toàn thông tin cá nhân, an ninh mạng và sở hữu 

trí tuệ theo các quy định của pháp luật. 
- Bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu theo quy định của Thông tư này. 

Quy chế tổ chức đào tạo trực tuyến 
Giám đốc, Hiệu trưởng cơ sở đào tạo tổ chức xây dựng và ban hành quy chế tổ 

chức đào tạo trực tuyến nhằm tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến có chất lượng và 
hiệu quả, trong đó có các quy định về: 

- Nội dung đào tạo trực tuyến; phương thức tổ chức dạy, học, thi, kiểm tra, đánh 
giá kết quả đào tạo. 

- Quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin trong 
đào tạo trực tuyến. 

- Năng lực chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và kỹ năng công nghệ thông tin cho 

đội ngũ nhân lực triển khai đào tạo trực tuyến. 
- Sở hữu trí tuệ của học liệu, sở hữu dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân, 

xác thực danh tính, mã hóa dữ liệu và quản lý quyền truy cập. 
- Công nhận tín chỉ trên hệ thống đào tạo trực tuyến của cơ sở đào tạo và các hệ 

thống đào tạo trực tuyến khác. 
- Tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người học, người dạy và đánh giá sự hài lòng 

của người dùng trong quá trình đào tạo trực tuyến. 
- Quy trình lưu trữ hồ sơ, giám sát, kiểm tra đảm bảo chất lượng đào tạo trực 

tuyến; quy trình cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến. 
- Các quy định có liên quan khác. 

Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2024.    
29. 06 loại công trình điện là tài sản công được chuyển giao sang EVN: 
Ngày 10/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển 

giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công trình điện là 
tài sản công được chuyển giao theo quy định tại Nghị định 02/2024/NĐ-CP gồm: 

(1) Công trình điện là tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy 

định của pháp luật về hội (tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị); 
(2) Công trình điện là tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 

thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (tài sản công tại doanh nghiệp); 
(3) Công trình điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng vốn nhà nước 

do Ban Quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ đầu tư (công trình điện thuộc 
dự án hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bằng vốn nhà nước); 
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(4) Công trình điện thuộc hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong các dự án khu 
đô thị, khu dân cư và dự án khác do chủ đầu tư phải bàn giao lại cho Nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 
(5) Công trình điện được xác lập quyền sở hữu toàn dân có nguồn gốc ngoài ngân 

sách nhà nước (bao gồm cả phần giá trị công trình điện tăng thêm do tổ chức, cá nhân đầu 

tư, cải tạo, nâng cấp trên công trình điện hiện hữu của đơn vị điện lực) do các tổ chức, cá 
nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam theo hình thức không hoàn trả vốn và đơn vị điện lực thống nhất tiếp 
nhận (công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước); 

(6) Công trình điện được xác lập quyền sở hữu toàn dân có nguồn gốc hình 
thành từ dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và được các bên thỏa thuận 

chuyển giao cho đơn vị điện lực theo hợp đồng dự án theo quy định của pháp luật 
hoặc được cấp có thẩm quyền quyết định giao cho đơn vị điện lực thực hiện nhiệm 

vụ tiếp nhận (công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư). 
Xem thêm chi tiết tại Nghị định 02/2024/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 

01/3/2024. 
30. Hình thức kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong 

sản xuất thuộc quản lý của Bộ KH&CN: 
Nội dung quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 quy định 

kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể, hình thức kiểm tra nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc quản lý của Bộ KH&CN bao gồm: 

(1) Kiểm tra theo kế hoạch 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra: 

Hăng năm, cơ quan kiểm tra căn cứ yêu cầu quản lý, diễn biến tình hình chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá tình hình tuân thủ quy định của pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; kết quả kiểm tra kỳ trước; tình hình kinh phí và chỉ đạo 
của cơ quan quản lý cấp trên để xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định tại khoản 

2 Điều 47 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ kế hoạch kiểm tra được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, kế hoạch 

kiểm tra của năm kể tiếp phải được ban hành. 
- Trước khi tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, cơ quan kiểm tra thông báo trước 

cho tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hóa (cơ sở được kiểm tra) ít nhất 03 

ngày làm việc. 
- Đối với những cơ sở được kiểm tra trong kế hoạch đã được phê duyệt, căn cứ 

tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý, trường hợp cơ quan kiểm 
tra không kiểm tra tại cơ sở được kiểm tra thì gửi công văn đến cơ sở được kiểm tra 

yêu cầu cầu báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến sản 
phẩm, hàng hóa do cơ sở đang sản xuất. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa thông qua các báo cáo của cơ sở được 
kiểm tra thì cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất theo quy định tại khoản (2). 

(2) Kiểm tra đột xuất: Cơ quan kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến 
hành kiểm tra đột xuất trong sản xuất khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 

1, 2, 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BKHCN. 
Căn cứ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất 
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- Thông tin, cảnh báo về hàng hóa xuất khẩu không phù hợp với các điều kiện 
quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tin phản ánh dưới mọi hình thức của tổ chức, cá nhân trong nước và 
ngoài nước về dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa. 

- Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 

phát hiện hàng hóa có nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất 
lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

- Theo yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm quyền. 
- Quyết định hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; các kết quả đánh 
giá không phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

- Theo kế hoạch kiểm tra hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
Thông tư 24/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 14/02/2024 và thay 

thế Thông tư 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012. 
31. Đến 2025, 100% người dân có thể dùng CCCD thay thẻ BHYT khi 

khám chữa bệnh 
Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg phê 

duyệt Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030. Theo 
đó, mục tiêu phát triển ngành Bảo hiểm xã hội cụ thể đến năm 2025 như sau: 

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: 

+ 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế đã được cấp Căn cước công dân có 
thể sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. 

+ 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương 
tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 

+ 95% hồ sơ công việc của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được xử lý trên 
môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

+ 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 
có tài khoản giao dịch điện tử, đã cài đặt ứng dụng VssID có thể theo dõi quá trình 

đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tra 
cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính 
đạt tối thiểu 90%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã 
hội trên 85%. 

- Số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua các 
phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị trên 68%. 

- Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm 
xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; 
Có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm 

xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; 
Khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

và trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 
Xem chi tiết tại Quyết định 38/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 11/01/2024. 

32. Thứ tự ưu tiên điều phối giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay: 

https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9827&re=I0hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDB4MVlYUXRZMmhoZEMxc2RXOXVaeTF6WVc0dGNHaGhiUzFvWVc1bkxXaHZZUzB5TURBM0xUQTFMVEl3TURjdFVVZ3hNaTAxT1RjM05pNWhjM0YU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9827&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRJMExUSXdNak10VkZRdFFrdElRMDR0YTJsbGJTMTBjbUV0Ym1oaExXNTFiMk10WTJoaGRDMXNkVzl1WnkxellXNHRjR2hoYlMxb1lXNW5MV2h2WVMxMGNtOXVaeTF6WVc0dGVIVmhkQzAxT1RVd09URXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9827&re===hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlVYUhWdmJtY3RiV0ZwTDFSb2IyNW5MWFIxTFRFMkxUSXdNVEl0VkZRdFFrdElRMDR0YTJsbGJTMTBjbUV0Ym1oaExXNTFiMk10WTJoaGRDMXNkVzl1WnkxellXNHRjR2hoYlMxMGNtOXVaeTF6WVc0dGVIVmhkQzB4TkRjek56QXVZWE53ZUE9PQYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9829&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNNExWRkVMVlJVWnkweU1ESTBMVU5vYVdWdUxXeDFiMk10Y0doaGRDMTBjbWxsYmkxdVoyRnVhQzFDWVc4dGFHbGxiUzE0WVMxb2Iya3RWbWxsZEMxT1lXMHRaR1Z1TFRJd016QXROVGsxTURZd0xtRnpjSGYU
https://elink.thuvienphapluat.vn/Redirect.aspx?us=1624670&tl=9829&re=c9hSMGNITTZMeTkwYUhWMmFXVnVjR2hoY0d4MVlYUXVkbTR2ZG1GdUxXSmhiaTlDWVc4dGFHbGxiUzlSZFhsbGRDMWthVzVvTFRNNExWRkVMVlJVWnkweU1ESTBMVU5vYVdWdUxXeDFiMk10Y0doaGRDMTBjbWxsYmkxdVoyRnVhQzFDWVc4dGFHbGxiUzE0WVMxb2Iya3RWbWxsZEMxT1lXMHRaR1Z1TFRJd016QXROVGsxTURZd0xtRnpjSGYU
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Ngày 31/12/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 
52/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2021/TT-

BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Theo đó, 
thứ tự ưu tiên điều phối giờ hạ, cất cánh được xác định như sau: 

(1) Cục Hàng không Việt Nam điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo thứ 

tự ưu tiên như sau: 
- Slot lịch sử và các thay đổi slot lịch sử không tác động đến các tham số điều 

phối slot; 
- Thay đổi slot lịch sử tác động đến các tham số điều phối slot; 

- Các slot kéo dài của mùa khai thác liền kề trước đó; 
- Slot của hãng hàng không lần đầu tiên khai thác đến cảng hàng không (chỉ ưu 

tiên xác nhận 06 slot/ngày); 
- Slot đề xuất mới của hãng hàng không đang khai thác. 

(2) Cục Hàng không Việt Nam sử dụng các tiêu chí ưu tiên bổ sung để điều phối 
các slot chưa được xác nhận theo quy định tại (1) và các slot đề xuất mới của hãng 

hàng không đang khai thác theo thứ tự như sau: 
- Giai đoạn hiệu lực của chuỗi slot kéo dài từ đầu mùa đến cuối mùa; 

- Giai đoạn hiệu lực của chuỗi slot dài hơn được ưu tiên hơn; 
- Chuyến bay đến, đi từ quốc gia mới; 
- Slot của các đường bay phục vụ kinh tế, xã hội; 

- Chuyến bay quốc tế có độ dài đường bay dài hơn; 
- Chuyến bay đến, đi từ cảng hàng không mới; 

- Chuỗi slot đã được hãng hàng không trả lại của mùa tương ứng trước đó không 
muộn hơn thời hạn trả chuỗi slot vào đầu mùa lịch bay; 

- Chuyến bay sử dụng tàu bay thân rộng có cấu hình thương mại lớn. 
Trong trường hợp điều phối chuỗi slot đầu mùa lịch bay theo thứ tự ưu tiên (1), 

(2) mà chưa xác nhận hết thì phân bổ lần lượt 1:1 theo từng ngày và khung giờ cụ 
thể, theo thứ tự hãng hàng không có tỷ lệ sử dụng đúng slot từ cao xuống thấp trong 

giai đoạn mùa lịch bay tương ứng liền kề trước đó của cảng hàng không tương ứng. 
Xem chi tiết tại Thông tư 52/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/02/2024. 

Trên đây là một số quy định mới được các cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. 
Phòng Tư pháp thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, 
phường quan tâm phối hợp tuyên truyền, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Thành viên HĐPHPBGPL tp; 
- Cổng Thông tin điện tử tp; 

- Trung tâm VH-TT-TT tp; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin tp; 

- UBND các xã, phường; 
- Các trường THPT trên địa bàn tp; 
- Trường THPT Chuyên Lào Cai; 

- Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai; 
- Lưu: VT.(Hưng) 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
 

Hoàng Văn Phiên 
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